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	8. THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU (Tính cả chủ nhiệm đề tài; ghi rõ 2 chức danh: chủ nhiệm đề tài và thư ký khoa học vào mục ghi chú) - TỐI ĐA 10 NGƯỜI

	Số TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Lĩnh vực chuyên môn và đơn vị công tác
	Nội dung nghiên cứu
cụ thể được giao
	Ghi chú

	1
	PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
	Địa lí – Trường Đại học Vinh
	- Xây dựng thuyết minh đề tài
- Chủ trì các hoạt động nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu cơ sở lí luận về mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE

- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ chế và đề xuất giải pháp triển khai mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Viết bài báo khoa học
- Viết báo cáo tổng kết đề tài
	Chủ nhiệm đề tài

	2
	ThS. Đinh Thị Nga
	Văn học – Trường Đại học Vinh
	- Xây dựng thuyết minh kinh phí đề tài
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Viết báo cáo tổng kết đề tài 
- Thực hiện và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến tổ chức khảo sát, hội thảo khoa học, thanh quyết toán kinh phí của đề tài.
	Thư ký khoa học

	3
	GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
	Vật lí – Trường Đại học Vinh
	- Thiết kế mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Xây dựng bộ nguyên tắc triển khai mô hình OBE cho các CTĐT
- Viết bài báo khoa học
	Thành viên chính

	4
	PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
	Vật lí – Trường Đại học Vinh
	- Nghiên cứu cơ sở lí luận về mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ chế và đề xuất giải pháp triển khai mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Viết bài báo khoa học
	Thành viên chính

	5
	PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
	Địa lí – Trường Đại học Vinh
	- Nghiên cứu cơ sở lí luận về mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ chế và đề xuất giải pháp triển khai mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Viết bài báo khoa học
- Viết báo cáo tổng kết đề tài
	Thành viên chính

	6
	PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
	Toán học – Trường Đại học Vinh
	- Nghiên cứu cơ sở lí luận về mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ chế và đề xuất giải pháp triển khai mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Viết bài báo khoa học
- Viết báo cáo tổng kết đề tài
	Thành viên chính

	7
	TS. Nguyễn Thị Việt Hà
	LL&PPDH Địa lí – Trường Đại học Vinh
	- Nghiên cứu cơ sở lí luận về mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ chế và đề xuất giải pháp triển khai mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Viết bài báo khoa học
- Viết báo cáo tổng kết đề tài
	Thành viên chính

	8
	TS. Bùi Văn Hùng
	Giáo dục học – Trường Đại học Vinh
	- Nghiên cứu cơ sở lí luận về mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ chế và đề xuất giải pháp triển khai mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Viết bài báo khoa học
	Thành viên chính

	9
	PGS.TS. Phạm Thị Hương
	LL&PPDH Sinh học – Trường Đại học Vinh
	- Nghiên cứu cơ sở lí luận về mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ chế và đề xuất giải pháp triển khai mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Viết bài báo khoa học
	Thành viên 

	10
	ThS. Nguyễn Thị Hương Trà
	Toán học – Trường Đại học Vinh
	- Nghiên cứu cơ sở lí luận về mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE
- Nghiên cứu cơ chế và đề xuất giải pháp triển khai mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Viết bài báo khoa học
- Viết báo cáo tổng kết đề tài
	Thành viên

	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

	Tên đơn vị
trong và ngoài nước
	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	Trường Đại học Vinh
	Triển khai mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
	GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

	10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

	10.1. Ngoài nước (Phân tích, đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài).
Giáo dục dựa trên kết quả (Outcome-Based Education - OBE) đã phát triển như một cách tiếp cận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách tập trung vào kết quả đầu ra của người học thay vì quá trình giảng dạy truyền thống. Spady (1994) đã đặt nền móng cho OBE khi nhấn mạnh rằng giáo dục nên được thiết kế dựa trên việc xác định rõ ràng những năng lực mà người học cần đạt được. Quan điểm này sau đó được củng cố bởi nhiều nghiên cứu khác, đặc biệt là trong lĩnh vực y khoa (Harden et al., 1999; Harden, 2007), giáo dục chuyên nghiệp (Gonczi, 1994) và giáo dục đại học (Tucker, 2004). Tuy nhiên, việc triển khai OBE không chỉ đơn thuần là thay đổi cách dạy và cách đánh giá mà còn đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện trong hệ thống giáo dục. Harden & Laidlaw (2012) đã phân tích rằng OBE không thể tồn tại độc lập mà cần có một hệ sinh thái giáo dục hỗ trợ, trong đó bao gồm chính sách, cơ sở hạ tầng, phương pháp giảng dạy và các cơ chế đánh giá nhằm đảm bảo rằng tất cả người học đều đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Khái niệm hệ sinh thái OBE bắt nguồn từ mô hình sinh thái học của Bronfenbrenner (1979), trong đó nhấn mạnh rằng sự phát triển của cá nhân không chỉ chịu tác động từ yếu tố cá nhân mà còn từ môi trường xung quanh, bao gồm gia đình, cộng đồng, cơ sở giáo dục và chính sách xã hội. Dựa trên nền tảng này, các nghiên cứu gần đây đã mở rộng phạm vi ứng dụng của OBE, không chỉ tập trung vào lớp học mà còn bao gồm cả hệ thống hỗ trợ bên ngoài nhằm tạo ra một môi trường học tập tích hợp (Education Reimagined, 2023; AUN Secretariat, 2024). Theo AUN Secretariat (2024), hệ sinh thái OBE đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng OBE không chỉ là một chiến lược giảng dạy mà còn là một mô hình phát triển giáo dục toàn diện, trong đó có sự phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng. Việc xây dựng một hệ sinh thái giáo dục như vậy không chỉ giúp cá nhân hóa trải nghiệm học tập mà còn tạo ra các cơ hội học tập suốt đời, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục với những thay đổi trong xã hội và thị trường lao động.
Một số mô hình cốt lõi trong OBE đã được xây dựng và triển khai thành công tại nhiều quốc gia, phản ánh sự linh hoạt và tính thích ứng cao của tiếp cận này. Trong đó, mô hình OBE của Đại học Curtin (Úc) là một ví dụ điển hình. Tại đây, toàn bộ chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên các kết quả đầu ra cụ thể, với hệ thống đánh giá học phần gắn trực tiếp với khung năng lực đầu ra của từng ngành học. Sinh viên được đánh giá không chỉ qua bài thi mà còn qua dự án, portfolio, thuyết trình và phản hồi từ doanh nghiệp, qua đó đảm bảo được tính ứng dụng và sự sẵn sàng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp (Tucker, 2004).
Tương tự, Đại học Kỹ thuật Delft (Hà Lan) đã triển khai mô hình CDIO tích hợp với OBE, kết nối chặt chẽ giữa thiết kế chương trình, giảng dạy thực hành và đánh giá dựa trên năng lực. Mô hình này nổi bật với cách tiếp cận hệ thống, trong đó toàn bộ chương trình vận hành như một chu trình liên tục “Conceive – Design – Implement – Operate”, có gắn với đánh giá chuẩn đầu ra ở cả cấp học phần và chương trình (Crawley et al., 2014). Đây được xem là minh chứng cho hiệu quả của OBE trong các ngành kỹ thuật vốn yêu cầu cao về năng lực thực hành và tư duy hệ thống.
Ngoài ra, mô hình Outcome-Based Medical Education (OBME) được Hiệp hội Y khoa Canada và Đại học Calgary triển khai từ những năm 2000 đã trở thành một trong những hình mẫu thành công nhất trong lĩnh vực y khoa. OBME không chỉ xác định rõ năng lực cốt lõi của sinh viên y khoa (CanMEDS) mà còn thiết lập các “milestones” phát triển theo từng giai đoạn đào tạo, tích hợp đánh giá liên tục và phản hồi cá nhân hóa. Mô hình này hiện đã lan rộng và được áp dụng ở Mỹ, Anh, Hà Lan và nhiều quốc gia khác (Frank et al., 2010; Harden et al., 1999).
Khi so sánh với mô hình đào tạo truyền thống – vốn chủ yếu tập trung vào nội dung học và đánh giá qua điểm số – OBE cho thấy nhiều ưu thế nổi bật. Thứ nhất, OBE giúp cá nhân hóa lộ trình học tập thay vì áp dụng mô hình giảng dạy đồng loạt. Thứ hai, OBE nhấn mạnh vào đánh giá năng lực thực tế chứ không chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết. Thứ ba, OBE thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa giảng dạy và yêu cầu thị trường lao động. Chính vì vậy, các mô hình thành công trên thế giới đã chứng minh OBE không chỉ là một phương pháp mà còn là một hệ thống giáo dục tích hợp, giúp nâng cao tính thích ứng, trách nhiệm giải trình và tính bền vững của chương trình đào tạo đại học.
Bên cạnh việc xây dựng một hệ sinh thái giáo dục hỗ trợ OBE, một thách thức lớn khác là làm thế nào để đo lường chính xác kết quả đầu ra của người học. Harden et al. (1999) đã chỉ ra rằng một hệ thống đánh giá hiệu quả không chỉ đơn thuần là các bài kiểm tra mà cần bao gồm nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như quan sát thực tế, đánh giá phản hồi từ đồng cấp và đánh giá quá trình học tập theo thời gian. Walters et al. (2021) đã phát triển một mô hình đánh giá chương trình dựa trên kết quả nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình triển khai OBE, trong khi đó, Susrama Mas Diyasa et al. (2021) đã đề xuất một hệ thống đánh giá tích hợp nhằm tối ưu hóa quá trình giảng dạy và học tập trong môi trường OBE. Những nghiên cứu này cho thấy rằng đánh giá trong OBE không chỉ là công cụ để đo lường mà còn là phương tiện giúp cải thiện chất lượng giáo dục thông qua việc điều chỉnh nội dung giảng dạy và phương pháp học tập sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế của người học.
Sự phát triển của công nghệ đã mở ra những cơ hội mới cho việc triển khai OBE và xây dựng hệ sinh thái giáo dục hiệu quả hơn. Alamri & Al-Qahtani (2020) đã phân tích sự tác động của công nghệ đến OBE và nhận thấy rằng các nền tảng học tập số có thể giúp cá nhân hóa quá trình học tập, tạo ra môi trường học tập tương tác cao hơn. Hassan & Mondal (2021) đã phát triển một mô hình môi trường học tập dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), trong đó nhấn mạnh rằng công nghệ không chỉ giúp cải thiện hiệu quả giảng dạy mà còn tăng cường khả năng kết nối giữa người học và người dạy. Ngoài ra, Askarbekuly & Luković (2024) đã chỉ ra rằng các hệ thống gợi ý giáo dục có thể hỗ trợ giảng viên trong việc điều chỉnh phương pháp giảng dạy và giúp người học đạt được kết quả mong muốn một cách tối ưu hơn.
Mặc dù OBE mang lại nhiều lợi ích, việc triển khai thực tế vẫn gặp phải không ít thách thức. Khan & Alam (2017) đã đề xuất một khung đánh giá chất lượng cho OBE, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều chỉnh chương trình đào tạo dựa trên phản hồi từ thực tế triển khai. Soh & Osman (2020) đã phân tích những rào cản trong quá trình áp dụng OBE tại các cơ sở giáo dục tư nhân và chỉ ra rằng một trong những thách thức lớn nhất là sự thay đổi tư duy của giảng viên cũng như sự thiếu hụt các công cụ đánh giá phù hợp. Sarkar & Kurup (2019) đã đề xuất một mô hình OBE mở, trong đó cho phép tích hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau để đảm bảo tính khách quan và toàn diện trong đánh giá kết quả học tập.
Như vậy, OBE và hệ sinh thái OBE là hai khái niệm có mối quan hệ chặt chẽ, trong đó hệ sinh thái OBE đóng vai trò như một nền tảng hỗ trợ để OBE có thể phát huy tối đa hiệu quả trong thực tiễn. Các nghiên cứu hiện nay không chỉ tập trung vào việc hoàn thiện mô hình OBE mà còn tìm kiếm các giải pháp để xây dựng một hệ sinh thái giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh kinh tế - xã hội. Việc phát triển các công cụ đánh giá chính xác hơn, tích hợp công nghệ vào hệ thống giáo dục và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan sẽ là những yếu tố quan trọng giúp OBE trở thành một mô hình giáo dục bền vững và có ảnh hưởng sâu rộng trong tương lai.
10.2. Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KHCN liên quan đến đề tài mà các thành viên tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó).
Tại Việt Nam, tiếp cận giáo dục dựa trên kết quả đầu ra (Outcome-Based Education – OBE) đã được đề cập và từng bước triển khai trong hệ thống giáo dục đại học trong khoảng một thập kỷ qua, thông qua việc ban hành các văn bản pháp lý và các định hướng cải tiến chương trình đào tạo. Trọng tâm của tiếp cận này là xác định rõ năng lực đầu ra của người học để làm cơ sở thiết kế chương trình, tổ chức giảng dạy, đánh giá và cải tiến.
Khung trình độ quốc gia Việt Nam – được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg – là một căn cứ nền tảng cho việc áp dụng OBE, với việc phân loại chuẩn đầu ra theo ba nhóm năng lực: kiến thức, kỹ năng, và mức độ tự chủ – trách nhiệm. Trên cơ sở đó, các văn bản quản lý như Thông tư 04/2016 (quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo), Thông tư 08/2021 (quy chế đào tạo trình độ đại học), Thông tư 17/2021 (về chuẩn chương trình đào tạo và quy trình xây dựng chương trình) và Thông tư 04/2025 (về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo mới) đã từng bước đưa các nguyên lý của OBE vào khung pháp lý, yêu cầu các cơ sở đào tạo xác lập chuẩn đầu ra làm cơ sở cho toàn bộ quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá chương trình.
Việc lồng ghép các nguyên lý OBE trong các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, trong cơ chế mở ngành, xây dựng chương trình và đánh giá học tập cho thấy sự chuyển dịch từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Các chương trình đào tạo hiện nay phần lớn đã có xác định chuẩn đầu ra, xây dựng ma trận học phần – chuẩn đầu ra và triển khai công cụ đánh giá theo hướng năng lực. Tuy nhiên, mức độ vận dụng còn khác nhau giữa các cơ sở đào tạo và giữa các lĩnh vực chuyên môn.
Về phương diện nghiên cứu, nhiều công trình trong nước đã bước đầu tiếp cận và khai thác các khía cạnh của OBE, chủ yếu tập trung vào đổi mới phương pháp giảng dạy, thiết kế chuẩn đầu ra và cải tiến hệ thống đánh giá năng lực người học. Chẳng hạn, nghiên cứu của Nguyễn Công Khanh và Đào Thị Oanh (2016) tập trung vào quản lý công tác khảo thí theo tiếp cận OBE, đề xuất phương pháp đánh giá theo năng lực nhằm tăng cường tính gắn kết giữa mục tiêu đào tạo và kết quả học tập. Nguyễn Hồng Giang và Nguyễn Hồng Sơn (2017) phân tích vai trò của kiểm định chất lượng trong triển khai OBE, đặc biệt là dưới góc nhìn của các bộ tiêu chuẩn như AUN-QA. Một số cơ sở đào tạo như Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện thử nghiệm tích hợp OBE vào thiết kế chương trình đào tạo, bước đầu xây dựng được mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra và nội dung học phần.
Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu của Nguyễn Cảnh Toàn (2016), Trần Thị Thúy (2018), Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2019), Lê Anh Vinh và cộng sự (2022) phần lớn tiếp cận OBE ở phạm vi học phần hoặc trong khuôn khổ cải tiến dạy học, đánh giá năng lực, sử dụng rubric, tổ chức đánh giá quá trình... Những nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nhận thức về đào tạo hướng năng lực và thiết kế công cụ đánh giá đầu ra.
Về mặt lý thuyết, các tiếp cận OBE trong nước hiện nay vẫn đang ở giai đoạn đa dạng hóa và chưa có sự thống nhất rõ ràng giữa các mô hình triển khai. Một số cơ sở đào tạo sử dụng khái niệm đào tạo theo năng lực như một phần của OBE; một số khác lồng ghép các tiếp cận như CDIO, học tập tích hợp, học tập qua trải nghiệm để triển khai đánh giá kết quả đầu ra. Điều này phản ánh sự đa dạng trong vận dụng, đồng thời cho thấy nhu cầu tiếp tục hệ thống hóa khung lý luận và hướng dẫn thực hành phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam.
Mặc dù có những tiến bộ nhất định, tình hình nghiên cứu trong nước hiện nay vẫn chưa có nhiều công trình chuyên sâu về thiết kế và vận hành một hệ sinh thái OBE hoàn chỉnh, trong đó các yếu tố như mục tiêu đào tạo, quản lý chất lượng, phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập, ứng dụng công nghệ, phát triển đội ngũ và liên kết doanh nghiệp được tích hợp đồng bộ. Hầu hết các trường đại học mới chỉ triển khai OBE ở mức độ phân mảnh, thiếu cơ chế phối hợp giữa các khâu trong chu trình phát triển và quản lý chương trình đào tạo. Từ thực tiễn đó, đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE phù hợp với điều kiện đại học Việt Nam, trong đó đảm bảo sự tích hợp chặt chẽ giữa các yếu tố cốt lõi của hệ sinh thái nhằm nâng cao hiệu quả triển khai OBE một cách toàn diện, bền vững.
Đặc biệt, nhóm thực hiện đề tài đã có nhiều kết quả khoa học công nghệ có giá trị liên quan trực tiếp đến hướng nghiên cứu này. Năm 2023, nhiều thành viên của nhóm đã tham gia xây dựng và công bố Bộ chuẩn bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo phiên bản 1.0 (VU-PQA 1.0), gồm 8 tiêu chuẩn và 54 tiêu chí, tích hợp các mô hình quốc tế như AUN-QA 4.0 và CDIO 3.0, trên cơ sở tiếp cận chu trình PDCA. Bộ chuẩn không chỉ là công cụ kiểm định nội bộ mà còn đóng vai trò định hướng cho việc thiết kế chương trình theo chuẩn đầu ra và đảm bảo sự tương thích giữa đào tạo và yêu cầu thực tiễn. Các hoạt động tập huấn giảng viên về thiết kế chương trình và đánh giá theo OBE đã được tổ chức nhằm tăng cường năng lực triển khai và mở rộng áp dụng mô hình.
Bên cạnh đó, các thành viên của nhóm nghiên cứu cũng đã chủ trì đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường (mã số T2022-06TĐ) về xây dựng khung bảo đảm chất lượng cho phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiếp cận CDIO. Đề tài này đã hình thành hệ thống sản phẩm khoa học toàn diện bao gồm khung chuẩn chương trình, bộ công cụ đánh giá học phần theo nhóm năng lực, hồ sơ năng lực sinh viên, hướng dẫn thiết kế đồ án học phần và các công cụ thực hành triển khai CDIO theo hướng OBE. Các sản phẩm sau khi nghiệm thu sẽ được áp dụng tại Trường Đại học Vinh, tạo tiền đề cho việc mở rộng mô hình trong các chương trình đào tạo khác.
Ngoài ra, nhóm tác giả cũng đã công bố một bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc hệ thống Scopus Q1, trong đó đề xuất mô hình phát triển chương trình đào tạo giáo viên tích hợp khung năng lực CDIO và chu trình PDCA. Mô hình được xây dựng dựa trên khảo sát thực tiễn, phân tích tài liệu và phỏng vấn chuyên gia, từ đó đưa ra cấu trúc chương trình phù hợp với yêu cầu đánh giá đầu ra và nâng cao chất lượng đào tạo. Bài báo là minh chứng cho năng lực nghiên cứu của nhóm trong việc tiếp cận các xu hướng giáo dục hiện đại và nội địa hóa lý thuyết quốc tế vào bối cảnh Việt Nam.
Như vậy, trên cơ sở phân tích thực trạng nghiên cứu trong nước và các kết quả đã thực hiện, có thể khẳng định rằng nhóm nghiên cứu đã có một nền tảng học thuật và thực tiễn vững chắc, sẵn sàng triển khai nghiên cứu mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE một cách khoa học, đồng bộ và phù hợp với điều kiện giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh mới.
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	11. TÍNH CẤP THIẾT
Giáo dục Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Một trong những đổi mới quan trọng là áp dụng hệ sinh thái giáo dục dựa trên kết quả đầu ra (OBE ecosystem) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo sinh viên có đủ năng lực để thích ứng với nhu cầu thị trường lao động. Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đã có những bước tiến trong việc triển khai OBE, đặc biệt là thông qua các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc thiết kế chương trình, đo lường kết quả học tập và cải thiện phương pháp giảng dạy.
Giáo dục dựa trên kết quả đầu ra (Outcome-Based Education - OBE) là một phương thức đào tạo chú trọng vào năng lực mà người học đạt được sau quá trình học tập thay vì chỉ tập trung vào nội dung giảng dạy. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, OBE không thể tồn tại độc lập mà cần được tích hợp vào một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách quản lý, hệ thống kiểm định chất lượng, công nghệ giáo dục, môi trường học tập linh hoạt và mối liên kết với thị trường lao động.
Hệ sinh thái OBE không chỉ đơn thuần là một phương thức tổ chức đào tạo mà còn là một mô hình vận hành tổng thể, bảo đảm tính đồng bộ và linh hoạt trong giáo dục. Việc xây dựng hệ sinh thái này giúp tạo ra môi trường học tập gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp. Đồng thời, sự kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái OBE thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đảm bảo chương trình đào tạo đáp ứng sát với nhu cầu xã hội.
Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đề cao sự đổi mới theo hướng mở, linh hoạt và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, OBE không phải là mô hình duy nhất nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Hệ sinh thái OBE tạo ra cơ chế giúp tối ưu hóa trải nghiệm học tập, cá nhân hóa lộ trình phát triển của người học và đảm bảo đầu ra phù hợp với yêu cầu thực tế. Thông qua đó, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn có năng lực thích ứng, sáng tạo và sẵn sàng cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, xu hướng tuyển dụng hiện nay đang dịch chuyển từ bằng cấp sang đánh giá năng lực thực tế. Các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên tuyển dụng dựa trên kỹ năng và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế thay vì chỉ dựa vào điểm số hay bằng cấp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các trường đại học trong việc thiết kế chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực toàn diện cho người học. Mô hình OBE có khả năng giải quyết vấn đề này thông qua việc tích hợp chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ giáo dục để cá nhân hóa quá trình học tập, đồng thời đảm bảo kết quả học tập có thể đo lường và đánh giá minh bạch.
Từ các xu hướng nêu trên, có thể thấy phát triển chương trình đào tạo là yếu tố sống còn của một trường đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu xã hội. Đây là quá trình đổi mới và hoàn thiện các nội dung, phương pháp giảng dạy và cách thức đánh giá nhằm đảm bảo rằng chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học, công nghệ và thực tiễn nghề nghiệp. Việc phát triển chương trình không chỉ giúp sinh viên tiếp cận với các kiến thức và kỹ năng mới, mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Bên cạnh đó, quá trình này còn thúc đẩy khả năng nghiên cứu, sáng tạo của giảng viên và sinh viên, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nhà trường.
Hiện nay, phát triển chương trình đào tạo được thực hiện theo chu trình PDCA gồm có 4 giai đoạn: (1) P-Plan: Xây dựng chương trình đào tạo; (2): D-Do: Triển khai chương trình đào tạo; (3) C-Check: Đánh giá chương trình đào tạo; (4) A-ACT: cải tiến chương trình đào tạo. Chu trình này diễn ra liên tục theo thời gian và cái mới luôn luôn thay thế cái cũ để tạo ra một chu trình mới.
Việc xây dựng một mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra là yêu cầu cấp thiết trong phát triển chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ của giáo dục đại học Việt Nam. Định hướng đổi mới giáo dục đại học theo Nghị quyết 29-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển từ đào tạo theo nội dung sang đào tạo theo năng lực, trong đó chuẩn đầu ra đóng vai trò trung tâm trong thiết kế chương trình và quản lý chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra vẫn chưa được triển khai đồng bộ, dẫn đến những bất cập trong kiểm định chất lượng, đảm bảo minh bạch và công nhận năng lực của sinh viên trong thị trường lao động.
Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều quy định liên quan như Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT và gần đây nhất là Thông tư 04/2025/TT-BGDĐR nhằm yêu cầu các trường đại học xây dựng và áp dụng chuẩn đầu ra, nhưng việc đánh giá mức độ đạt chuẩn của sinh viên vẫn chưa được thực hiện một cách thống nhất. Hệ thống đánh giá tại nhiều cơ sở đào tạo còn mang tính hình thức, chủ yếu dựa vào điểm số các kỳ thi, bài kiểm tra định kỳ mà chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế của người học. Điều này không chỉ làm giảm tính hiệu lực của chuẩn đầu ra mà còn ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, khi sinh viên có thể hoàn thành chương trình học nhưng vẫn thiếu hụt các kỹ năng quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Sau khi thống kê kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo thông tư 04/2016 của Bộ GD&ĐT Việt Nam, chúng tôi đã nhận thấy đến tháng 12/2024, Việt Nam có 1412 chương trình đào tạo trình độ đại học được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn quy định trong Thông tư này. Trong số 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí được quy định trong Thông tư, có 76% số chương trình đào tạo không đạt yêu cầu của tiêu chí 5.3 thuộc tiêu chuẩn 5 đề cập đến việc đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra và 79% số chương trình đào tạo không đạt yêu cầu của tiêu chí 3.2 thuộc tiêu chuẩn 3 đề cập đến đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra. Kết quả này đã chứng tỏ các chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học có các lỗ hổng sau đây: 

	TT
	Các lỗ hổng
	Nguyên nhân
	Hệ quả

	1
	Mục tiêu phát triển năng lực nghề nghiệp chưa rõ ràng
	- Thiếu mô hình năng lực nghề nghiệp
- Chưa thiết lập được mối quan hệ giữa năng lực với các chuẩn đầu ra
	Thiếu thông tin để thực hiện bước 4 trong chu trình PDCA đã đề cập đến ở trên

	2
	Đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo không rõ ràng
	- Thiếu mô hình phân nhiệm các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các chuẩn đầu ra học phần
- Mô hình về mối tương quan giữa chuẩn đầu ra - nội dung và phương pháp dạy học - kiểm tra đánh giá chưa rõ ràng
	Triển khai quá trình dạy học chưa nhất quán với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (bước 2 trong chu trình PDCA)


	3
	Chưa đánh giá được mức độ đạt được chuẩn đầu ra
	- Thiếu mô hình đánh giá chuẩn đầu ra
- Thiếu mô hình đánh giá kết quả học tập
	Chưa đánh giá được kết quả học tập theo chuẩn đầu ra (bước 3 trong chu trình PDCA)


Từ những lỗ hỗng nêu trên sẽ dẫn đến những khó khăn cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc đáp ứng các quy định của Nhà nước: 
- “Đánh giá kết quả học tập của người học phải dựa trên chuẩn đầu ra, phải làm rõ mức độ đạt được của người học theo các cấp độ tư duy quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và chương trình đào tạo”. (Khoản 2, Điều 9, thông Thông tư số: 17/2021/TT-BGDĐT17/2016)
- Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp: “Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo” (Điểm a, Khoản 1, Điều 14 của Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo). Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu thông tin về đạt CĐR CTĐT khi xét tốt nghiệp (bắt đầu từ 2025) 
- Giảng viên và người học thiếu thông tin về mức độ đạt CĐR học phần để cải tiến hoạt động dạy và hoạt động học.
- Nhà tuyển dụng thiếu thông tin về hồ sơ năng lực người học khi sử dụng hồ sơ tốt nghiệp người học để đánh giá trong tuyển dụng.
Bên cạnh đó, việc thiếu một mô hình đánh giá khoa học, toàn diện và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam đã dẫn đến sự thiếu đồng bộ giữa các cơ sở đào tạo. Mỗi trường đại học áp dụng một hệ thống đánh giá khác nhau, dẫn đến sự chênh lệch về tiêu chuẩn đánh giá giữa các chương trình đào tạo, gây khó khăn trong việc công nhận và đối sánh kết quả học tập. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng vào hệ thống giáo dục khu vực và quốc tế, đòi hỏi một hệ thống đánh giá chuẩn mực, đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong đánh giá năng lực sinh viên.
Mặt khác, sự chậm trễ trong việc đổi mới phương pháp đánh giá còn xuất phát từ những hạn chế trong năng lực triển khai của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Một bộ phận giảng viên chưa được đào tạo bài bản về xây dựng hệ thống đánh giá theo chuẩn đầu ra, dẫn đến sự lúng túng trong việc thiết kế và thực hiện các phương pháp đánh giá phù hợp. Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật và các công cụ hỗ trợ đánh giá chưa được đầu tư đúng mức, khiến cho việc triển khai các hình thức đánh giá hiện đại như đánh giá theo năng lực, đánh giá theo danh mục sản phẩm học tập (portfolio assessment) hay đánh giá theo dự án thực tế (project-based assessment) gặp nhiều trở ngại.
Những lỗ hổng trong hệ thống đánh giá không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo mà còn gây khó khăn trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Khi chuẩn đầu ra chưa được đo lường chính xác, quá trình kiểm định và công nhận chất lượng chương trình đào tạo sẽ thiếu cơ sở vững chắc, làm giảm uy tín của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế. Việc xây dựng một mô hình đánh giá khoa học, có cơ sở lý luận vững chắc và phù hợp với thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo sự nhất quán trong đánh giá và công nhận kết quả học tập của sinh viên.
Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng việc nghiên cứu mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE không chỉ mang ý nghĩa lý luận mà còn có giá trị thực tiễn cao. Mô hình này không chỉ giúp cải thiện chất lượng giáo dục đại học mà còn góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục trong chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thúc đẩy hội nhập quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam tham gia vào thị trường lao động toàn cầu.

	12. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
12.1. Mục tiêu chung 
Đề xuất được mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE trong giáo dục đại học ở Việt Nam, lấy đánh giá chuẩn đầu ra làm cơ chế phản hồi liên tục để nâng cao chất lượng đào tạo và gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, đánh giá, cải tiến chương trình và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
12.2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng được cơ sở khoa học về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Đề xuất được mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE trong giáo dục đại học phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.
- Đề xuất được mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra
- Đề xuất được cơ chế và giải pháp triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE trong giáo dục đại học tại Việt Nam

	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

	13.1. Đối tượng nghiên cứu
- Mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE trong giáo dục đại học
- Các thành tố cấu thành hệ sinh thái OBE, bao gồm: chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, cơ chế phản hồi, công cụ bảo đảm chất lượng và mối liên kết giữa nhà trường với thị trường lao động.
13.2. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian: Không gian nghiên cứu của đề tài được xác định là Trường Đại học Vinh – một cơ sở giáo dục đại học đa ngành đang triển khai phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO ở hầu hết các lĩnh vực đào tạo. CDIO là mô hình phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, có tính hệ thống, tích hợp giữa thiết kế chương trình, phương pháp giảng dạy, đánh giá và cải tiến liên tục – những yếu tố cốt lõi tương thích với nguyên lý của hệ sinh thái OBE. Việc lựa chọn Trường Đại học Vinh làm điểm nghiên cứu duy nhất không chỉ bảo đảm tính khả thi và chiều sâu trong khảo sát mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đề xuất mô hình hệ sinh thái OBE phù hợp với điều kiện triển khai thực tiễn trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.
- Thời gian: 24 tháng
- Nội dung:
+ Tập trung xây dựng cơ sở khoa học về giáo dục dựa trên kết quả đầu ra (OBE) và các thành tố cấu thành một hệ sinh thái giáo dục theo tiếp cận OBE
+ Xây dựng được mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE phù hợp với điều kiện của giáo dục đại học Việt Nam. Trong đó, lấy đánh giá chuẩn đầu ra làm cơ chế phản hồi liên tục để nâng cao chất lượng đào tạo và gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, đánh giá, cải tiến chương trình và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Trong khuôn khổ thời gian và kinh phí, đề tài không triển khai thực nghiệm mô hình.
+ Thiết kế sản phẩm khoa học (bài báo, luận văn thạc sĩ) và sản phẩm ứng dụng (bản đối sánh chương trình đào tạo, mô hình OBE, mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra, cơ chế giải pháp triển khai mô hình).

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

	14.1. Cách tiếp cận
Đề tài tiếp cận nghiên cứu theo hướng tổng hợp lý luận và phân tích thực tiễn, nhằm đề xuất mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam. Cách tiếp cận chính được triển khai như sau:
- Tiếp cận hệ thống: Xem chương trình đào tạo là một hệ thống mở, trong đó các thành tố như chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập và cải tiến chương trình có mối liên kết chặt chẽ và tương tác lẫn nhau. Việc phát triển chương trình không chỉ dừng ở xây dựng nội dung, mà cần vận hành trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện.
- Tiếp cận phát triển năng lực: Mô hình được đề xuất phải bảo đảm định hướng phát triển năng lực người học, gắn kết giữa giảng dạy, đánh giá và nhu cầu thực tiễn, trong đó đánh giá chuẩn đầu ra đóng vai trò là cơ chế phản hồi liên tục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tiếp cận từ thực tiễn Việt Nam: Dựa trên khảo sát tại Trường Đại học Vinh – một cơ sở đang triển khai tiếp cận CDIO, có nền tảng tiếp cận theo chuẩn đầu ra – đề tài khai thác kinh nghiệm thực tiễn để định hình mô hình phù hợp, khả thi và có thể mở rộng ứng dụng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.	Comment by Nguyễn Thanh Diệu: Theo anh nên khảo sát tại một số CSGD đại học trong đó có Trường Đại học Vinh-
- Tiếp cận tích hợp: Kết hợp phân tích lý luận (về OBE, CDIO, khung trình độ quốc gia, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như Thông tư số Số: 04/2016/TT-BGDĐT04/2016, 08/2021/TT-BGDĐT08/2021, 17/2021/TT-BGDĐT17/2021, 04/2025/TT-BGDĐT04/2025) với khảo cứu thực tiễn để đề xuất mô hình có tính khoa học, tính ứng dụng và tính thích ứng cao.
14.2. Phương pháp nghiên cứu
14.2. Phương pháp nghiên cứu
14.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu:
Thu thập và phân tích các tài liệu khoa học, báo cáo, công bố quốc tế, mô hình triển khai OBE và CDIO cũng như các văn bản chính sách, công cụ kiểm định chất lượng trong và ngoài nước nhằm xây dựng nền tảng khoa học cho đề tài.
14.2.2. Phương pháp khảo sát, điều tra xã hội học và phỏng vấn chuyên gia:
- Đối với khảo sát: Tiến hành khảo sát trực tiếp tại Trường Đại học Vinh nhằm thu thập thông tin về mức độ triển khai tiếp cận OBE trong các hoạt động xây dựng chương trình, giảng dạy, đánh giá, cải tiến và quản trị chất lượng đào tạo. Nội dung khảo sát tập trung làm rõ tính tương thích giữa các thành tố chương trình với các yêu cầu của hệ sinh thái OBE trong giáo dục đại học.	Comment by Nguyễn Thanh Diệu: Một số CSGD đại học???
- Đối với điều tra xã hội học: Thiết kế bảng hỏi khảo sát dành cho bốn nhóm đối tượng tại Trường Đại học Vinh: cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên và nhà tuyển dụng. Các phiếu khảo sát được xây dựng dựa trên khung lý thuyết về hệ sinh thái OBE, tập trung vào các yếu tố: mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy, phương thức đánh giá, cơ chế phản hồi, cải tiến chương trình và mức độ gắn kết với thị trường lao động.
+ Bộ câu hỏi bao gồm các câu hỏi định lượng theo thang Likert 5 mức độ để phục vụ phân tích thống kê và các câu hỏi mở để thu thập thêm thông tin định tính về trải nghiệm và nhận định của người học, người dạy và nhà tuyển dụng.
+ Dự kiến thu thập khoảng 100 phiếu khảo sát chia đều cho 4 nhóm đối tượng trên để đảm bảo tính đại diện, cân bằng và đa chiều trong phân tích dữ liệu.
- Đối với phỏng vấn chuyên gia: Thực hiện phỏng vấn sâu 5–7 cán bộ chủ chốt tại Trường Đại học Vinh, bao gồm cán bộ quản lý đào tạo, giảng viên chủ nhiệm chương trình và cán bộ phụ trách đảm bảo chất lượng. Nội dung phỏng vấn tập trung làm rõ thực trạng tiếp cận OBE tại cơ sở, những khó khăn trong triển khai, yếu tố thuận lợi và các kiến nghị về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hướng hệ sinh thái OBE. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu tiến hành tham vấn một số chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiểm định chất lượng, quản lý giáo dục và thiết kế chương trình đào tạo để hoàn thiện mô hình và bộ công cụ đánh giá phù hợp với điều kiện triển khai thực tiễn tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.
14.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
- Dữ liệu định lượng sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS hoặc tương đương, sử dụng các phương pháp thống kê mô tả và phân tích tương quan để nhận diện các mối quan hệ giữa thành phần hệ sinh thái OBE và hiệu quả triển khai.
- Dữ liệu định tính từ phỏng vấn sẽ được phân tích nội dung nhằm phát hiện các chủ đề lặp lại, các xu hướng nổi bật và mối liên hệ với kết quả định lượng.
14.2.4. Phương pháp mô hình hóa:
Trên cơ sở tổng hợp lý luận, kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu thực tiễn, đề tài tiến hành khái quát hóa và đề xuất mô hình lý luận phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE, kèm theo các công cụ như mô hình đánh giá kết quả học tập, bản đối sánh chương trình và khung giải pháp triển khai.

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
15.1. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1. Cơ sở khoa học về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
Công việc 1.1. Cơ sở lí luận về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc vận hành của hệ sinh thái giáo dục dựa trên kết quả đầu ra.
- Các yếu tố cấu thành hệ sinh thái OBE: chính sách quản lý, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập, công nghệ hỗ trợ và liên kết với thị trường lao động.
- Vai trò của đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE, làm rõ mối quan hệ giữa đánh giá, giảng dạy và cải tiến chương trình đào tạo.
Công việc 1.2. Cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Thực trạng triển khai hệ sinh thái OBE tại Trường Đại học Vinh, phân tích sự tích hợp giữa các thành phần trong mô hình. Đánh giá mức độ liên kết giữa chương trình đào tạo với phương pháp giảng dạy, công nghệ hỗ trợ và nhu cầu thị trường lao động.
- Thực trạng cấu trúc chương trình, cơ chế phản hồi, vai trò các bên liên quan, phương pháp đánh giá kết quả học tập tại Trường Đại học Vinh.
- Nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu và khoảng trống trong phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE tại Trường Đại học Vinh.
 Nội dung 2. Thiết kế mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
Công việc 2.1: Xác định nguyên lý thiết kế mô hình hệ sinh thái OBE phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam
- Phân tích các nguyên lý vận hành cơ bản trong hệ sinh thái OBE
- Xác định các điều kiện và ràng buộc của bối cảnh Việt Nam
- Khái quát đặc trưng mô hình giáo dục đại học của Việt Nam để điều chỉnh nguyên lý thiết kế phù hợp
- Lựa chọn và cụ thể hóa nhóm nguyên lý thiết kế mô hình hệ sinh thái OBE
Công việc 2.2. Xác định thành tố và cấu trúc mô hình hệ sinh thái OBE
- Mục tiêu đào tạo 
- Chuẩn đầu ra
- Cấu trúc và nội dung chương trình
- Phương pháp giảng dạy
- Đánh giá kết quả học tập
- Phản hồi và cải tiến
- Cơ chế phối hợp các bên liên quan.
Công việc 2.3: Đề xuất các nguyên tắc triển khai mô hình OBE trong giáo dục đại học Việt Nam
- Hướng dẫn triển khai, khung phân tích, minh chứng đầu ra 
- Đưa ra các nguyên tắc để điều chỉnh mô hình theo từng loại hình trường, điều kiện vùng miền và đặc điểm ngành đào tạo.
Nội dung 3. Thiết kế mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE
Công việc 3.1: Xác định các thành phần chính của mô hình đánh giá
- Chuẩn đầu ra
- Khung năng lực
- Tiêu chí và chỉ báo đánh giá
- Phương pháp và công cụ đánh giá
- Minh chứng kết quả học tập
Công việc 3.2: Quy trình thiết kế mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra
- Phân tích chuẩn đầu ra các cấp độ
- Xây dựng khung năng lực
- Xác định tiêu chí và chỉ báo đánh giá
- Xác định phương pháp và công cụ đánh giá
- Thiết kế hệ thống thu thập và lưu trữ minh chứng
Công việc 3.3: Xây dựng các nguyên tắc và tiêu chí giúp giảng viên lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với từng học phần
- Nguyên tắc lựa chọn phương pháp đánh giá
- Tiêu chí lựa chọn phương pháp đánh giá
Công việc 3.4: Đề xuất cơ chế phản hồi, giám sát và điều chỉnh mô hình đánh giá nhằm nâng cao tính hiệu quả trong thực tế triển khai
- Cơ chế phản hồi
- Cơ chế giám sát
- Cơ chế điều chỉnh
Nội dung 4: Cơ chế và giải pháp triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE tại Việt Nam
Công việc 4.1:  Lộ trình triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE, từ thử nghiệm đến mở rộng và hoàn thiện
- Khởi động và thử nghiệm mô hình
- Đánh giá và điều chỉnh mô hình
- Mở rộng quy mô áp dụng mô hình
- Hoàn thiện và cải tiến mô hình
Công việc 4.2:  Giải pháp ứng dụng công nghệ số trong vận hành hệ sinh thái OBE, hỗ trợ quản lý đào tạo, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập
- Trong vận hành hệ sinh thái OBE
- Trong quản lí đào tạo
- Trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập
Công việc 4.3:  Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực giảng viên trong thiết kế chương trình, giảng dạy và đánh giá theo OBE
- Trong thiết kế chương trình
- Trong giảng dạy
- Trong đánh giá kết quả học tập
Công việc 4.4:  Giải pháp nâng cao tính khả thi của hệ thống đánh giá kết quả học tập, giúp đảm bảo chuẩn đầu ra có thể đo lường chính xác và phục vụ nhu cầu kiểm định chất lượng
- Chuẩn hóa hệ thống chuẩn đầu ra và tiêu chí đánh giá
- Phát triển công cụ đánh giá
- Đảm bảo tính khả thi trong triển khai
Công việc 4.5:  Khuyến nghị về cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Cơ chế phối hợp trong thiết kế chương trình đào tạo
- Cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện chương trình
- Cơ chế phối hợp trong đánh giá và cải tiến chương trình
15.2. Tiến độ thực hiện:


	Số
TT

	Nội dung nghiên cứu
	Sản phẩm

	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
	Người thực hiện

	1
	Nội dung 1: Cơ sở khoa học về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE

	1.1
	Công việc 1.1: Cơ sở lí luận về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
	Báo cáo chuyên đề
	1/2026-2/2026
	PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
PGS.TS. Phạm Thị Hương
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Đinh Thị Nga
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà


	1.2
	Công việc 1.2: Cơ sở thực tiễn về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
	1. Mẫu phiếu được thiết kế để khảo sát thực trang triển khai hệ sinh thái OBE 
2. Báo cáo phân tích thực trạng triển khai hệ sinh thái OBE tại Trường Đại học Vinh
3. Bản đối sánh chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE (cấu trúc chương trình, cơ chế phản hồi, vai trò các bên liên quan, phương pháp đánh giá kết quả học tập)
4. Bản thảo bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus Q2 hoặc Q3
5. 01 bài báo được đăng hoặc chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học trong nước.
	3/2026-7/2026
	PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
PGS.TS. Phạm Thị Hương
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Đinh Thị Nga
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	2
	Nội dung 2: Thiết kế mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE

	2.1
	Công việc 2.1: Xác định nguyên lý thiết kế mô hình hệ sinh thái OBE phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam
	1. Mô hình OBE trong phát triển chương trình đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam.
2. Bộ nguyên tắc triển khai mô hình OBE trong giáo dục đại học Việt Nam, đảm bảo khả thi và phù hợp với bối cảnh thực tiễn.
3. 01 bài báo được đăng hoặc chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

	8/2026-12/2026
	GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Bùi Văn Hùng

	2.2
	Công việc 2.2: Xác định thành tố và cấu trúc mô hình hệ sinh thái OBE
	
	8/2026-12/2026
	GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Bùi Văn Hùng

	2.3
	Công việc 2.3: Đề xuất các nguyên tắc triển khai mô hình OBE trong giáo dục đại học Việt Nam
	
	8/2026-12/2026
	GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Bùi Văn Hùng

	3
	Nội dung 3: Thiết kế mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE

	3.1
	Công việc 3.1: Xác định các thành phần chính của mô hình đánh giá
	1. 01 mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra.
2. Bộ tiêu chí và nguyên tắc đánh giá theo chuẩn đầu ra
3. Cơ chế phản hồi, giám sát và điều chỉnh mô hình
4. Bản thảo bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus Q2 hoặc Q3

	1/2027-5/2027
	PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	3.2
	Công việc 3.2: Quy trình thiết kế mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra
	
	1/2027-5/2027
	PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	3.3
	Công việc 3.3: Xây dựng các nguyên tắc và tiêu chí giúp giảng viên lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với từng học phần
	
	1/2027-5/2027
	PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	3.4
	Công việc 3.4: Đề xuất cơ chế phản hồi, giám sát và điều chỉnh mô hình đánh giá nhằm nâng cao tính hiệu quả trong thực tế triển khai
	
	1/2027-5/2027
	PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	4
	Nội dung 4: Cơ chế và giải pháp triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE tại Việt Nam

	4.1
	Công việc 4.1:  Lộ trình triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE, từ thử nghiệm đến mở rộng và hoàn thiện
	01 bản đề xuất cơ chế, giải pháp triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE

	6/2027-8/2027
	PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
PGS.TS. Phạm Thị Hương
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	4.2
	Công việc 4.2:  Ứng dụng công nghệ số trong vận hành hệ sinh thái OBE, hỗ trợ quản lý đào tạo, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.
	
	6/2027-8/2027
	PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
PGS.TS. Phạm Thị Hương
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	4.3
	Công việc 4.3:  Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực giảng viên trong thiết kế chương trình, giảng dạy và đánh giá theo OBE.
	
	6/2027-8/2027
	PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
PGS.TS. Phạm Thị Hương
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	4.4
	Công việc 4.4:  Giải pháp nâng cao tính khả thi của hệ thống đánh giá kết quả học tập, giúp đảm bảo chuẩn đầu ra có thể đo lường chính xác và phục vụ nhu cầu kiểm định chất lượng.
	
	6/2027-8/2027
	PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
PGS.TS. Phạm Thị Hương
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	4.5
	Công việc 4.5:  Khuyến nghị về cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
	
	6/2027-8/2027
	PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
PGS.TS. Phạm Thị Hương
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	5
	Tổ chức hội thảo khoa học về mô hình phát triển CTĐT theo hệ sinh thái OBE
- Nội dung: thảo luận về các kết quả của đề tài, trong đó tập trung vào 04 sản phẩm ứng dụng: bản đối sánh chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE (cấu trúc chương trình, cơ chế phản hồi, vai trò các bên liên quan, phương pháp đánh giá kết quả học tập); mô hình OBE trong phát triển chương trình đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam; mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra; bản đề xuất cơ chế, giải pháp triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
- Số lượng đại biểu dự kiến: 30 người 
- Địa điểm: Trường Đại học Vinh
	Thu thập ý kiến của các chuyên gia
	9/2027-10/2027
	PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
PGS.TS. Phạm Thị Hương
TS. Bùi Văn Hùng
ThS. Đinh Thị Nga
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	6
	Viết báo cáo tổng kết đề tài
	Báo cáo tổng kết đề tài
	11/2027-12/2027
	PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến
PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh
TS. Nguyễn Thị Việt Hà
ThS. Đinh Thị Nga
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

	16. SẢN PHẨM  

	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu chất lượng sản phẩm
(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm
đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)

	I
	Sản phẩm khoa học 

	1.1
	Bài báo khoa học quốc tế
	02
	- Nội dung bài báo phản ánh kết quả nghiên cứu của đề tài.
- 01 bài được đăng (hoặc chấp nhận đăng) trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus Q2;
- 01 bài được đăng (hoặc chấp nhận đăng) trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus Q3.

	1.2
	Bài báo khoa học trong nước
	02
	- Nội dung bài báo phản ánh kết quả nghiên cứu của đề tài.
- Đăng trên tạp chí khoa học trong nước được HĐGSNN tính 0,75 điểm trở lên.

	II
	Sản phẩm đào tạo sau đại học

	2.1
	Đào tạo thạc sỹ
	01
	Luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của đề tài và bảo vệ thành công.

	III
	Sản phẩm ứng dụng 

	3.1
	Bản đối sánh chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE (cấu trúc chương trình, cơ chế phản hồi, vai trò các bên liên quan, phương pháp đánh giá kết quả học tập)
	01
	- Nội dung đầy đủ, phân tích rõ ràng các yếu tố cấu trúc chương trình, cơ chế phản hồi, vai trò các bên liên quan, phương pháp đánh giá kết quả học tập.
-  Hình thức trình bày khoa học, logic, dễ tiếp cận và thuận tiện sử dụng trong triển khai thực tiễn.
-  Được hội đồng nghiệm thu các cấp thông qua.

	3.2
	Mô hình OBE trong phát triển chương trình đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam.
	01
	-  Mô hình có cấu trúc chặt chẽ, làm rõ các thành phần chính và mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ sinh thái OBE.
-  Đảm bảo tính khả thi, có thể vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.
- Được hội đồng nghiệm thu các cấp thông qua.

	3.3
	Mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra. 
	01
	-  Thiết kế dựa trên các tiêu chí đánh giá rõ ràng, phản ánh đúng năng lực người học theo chuẩn đầu ra.
-  Có hệ thống công cụ đánh giá minh bạch, khả năng áp dụng vào thực tiễn cao.
- Được hội đồng nghiệm thu các cấp thông qua.

	3.4
	Bản đề xuất cơ chế, giải pháp triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
	01
	-  Các đề xuất có cơ sở lý luận và thực tiễn rõ ràng, phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam.
-  Có tính khả thi cao, đề xuất các giải pháp cụ thể, có thể đo lường và triển khai.
-  Được hội đồng nghiệm thu các cấp thông qua.

	17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

	17.1. Phương thức chuyển giao
- Chuyển giao trực tiếp:
+ Chuyển giao trọn bộ mô hình OBE và công cụ triển khai đến các cơ sở giáo dục đại học thông qua hợp đồng hợp tác hoặc biên bản ghi nhớ giữa nhóm nghiên cứu và đơn vị tiếp nhận;
+ Tư vấn, hỗ trợ cách thức thực hiện cho các trường trong quá trình triển khai thực tế, bao gồm hướng dẫn điều chỉnh chương trình hiện có, xây dựng kế hoạch đào tạo theo OBE, phát triển công cụ đánh giá và tổ chức phản hồi từ các bên liên quan;
+ Tổ chức hội thảo, lớp tập huấn chuyên sâu nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng mô hình, công cụ và quy trình triển khai chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE. 
- Chuyển giao gián tiếp:
+ Công bố các sản phẩm nghiên cứu dưới dạng tài liệu số, tài nguyên mở có kiểm soát, thông qua website chính thức hoặc nền tảng lưu trữ học liệu, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo tra cứu, tải về và ứng dụng linh hoạt;
+ Xuất bản ấn phẩm khoa học gồm các bài báo trên tạp chí quốc tế và trong nước có uy tín, góp phần lan tỏa mô hình OBE và cung cấp luận cứ học thuật cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục tham khảo và áp dụng;
+ Đề xuất lồng ghép kết quả nghiên cứu vào các hoạt động của cơ quan quản lý và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục như Bộ GD&ĐT, các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách, xây dựng tiêu chuẩn và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng theo hướng tiếp cận đầu ra.
17.2. Địa chỉ ứng dụng
- Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
- Các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam
- Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam
- Các nhóm nghiên cứu và chuyên gia phát triển chương trình đào tạo.
- Trường Đại học Vinh

	18. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
18.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần trực tiếp vào việc đổi mới cách tiếp cận trong phát triển chương trình đào tạo ở bậc đại học theo hướng tiếp cận hệ sinh thái OBE, trong đó tích hợp đầy đủ các yếu tố như mục tiêu đầu ra, cơ chế phản hồi, đánh giá năng lực, liên kết thị trường và quản trị học thuật. Việc triển khai mô hình sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm sự phù hợp giữa chuẩn đầu ra với yêu cầu xã hội, đồng thời cung cấp bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn có thể áp dụng trực tiếp tại các trường đại học, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả tự chủ đại học và kiểm định chất lượng theo chuẩn mới.
18.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan
Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và mô hình hóa một hệ sinh thái đào tạo theo OBE – một lĩnh vực còn thiếu hệ thống lý thuyết tại Việt Nam. Việc phát triển bộ công cụ triển khai, mô hình đánh giá kết quả học tập và hệ tiêu chí đo lường mức độ vận hành chương trình theo đầu ra sẽ tạo ra một tập hợp các chuẩn mực khoa học mới, có thể sử dụng làm nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực khoa học giáo dục, đo lường đánh giá, quản trị đào tạo và công nghệ giáo dục. Ngoài ra, đề tài còn đóng góp vào sự phát triển các ứng dụng công nghệ số hỗ trợ quản lý chương trình đào tạo theo hướng tích hợp – một hướng nghiên cứu đang được ưu tiên trong chuyển đổi số giáo dục.
18.3. Đối với phát triển kinh tế - xã hội
Việc triển khai mô hình đào tạo theo hệ sinh thái OBE sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có năng lực thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí tái đào tạo và tăng hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học. Ngoài ra, đề tài còn hỗ trợ quá trình liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – xã hội, đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế tri thức và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.
18.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu
Đối với tổ chức chủ trì (Trường Đại học Vinh), đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục đại học, khẳng định vai trò của trường trong việc dẫn dắt đổi mới phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận OBE trong bối cảnh mới. Việc triển khai thử nghiệm thành công mô hình và công cụ tại chính các chương trình đào tạo của nhà trường sẽ làm cơ sở thực tiễn để nhân rộng ra các ngành và đơn vị khác.
Đối với các cơ sở giáo dục đại học khác, kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng ngay trong quá trình thiết kế và cải tiến chương trình đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên và xây dựng cơ chế phản hồi, kiểm định nội bộ. Bộ tài liệu hướng dẫn, bản mô hình và tiêu chí đánh giá là nguồn học liệu thiết thực giúp các đơn vị triển khai tự chủ học thuật và nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng hội nhập.

	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ NGUỒN KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện đề tài cấp bộ:
Trong đó:    Ngân sách nhà nước: 500.000.000                         
                    Các nguồn khác:        0
Đơn vị tính: đồng

	
Số TT
	Khoản chi, nội dung chi
	Số tiền
	Tỷ lệ %
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác

	
	
	
	
	Kinh phí khoán chi
	Kinh phí không khoán chi 
	

	1. 
	Chi thù lao tham gia thực hiện đề tài
	406,480,000
	81.3
	406,480,000
	0
	0

	2. 
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	0
	0.0
	0
	0
	0

	3. 
	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	0
	0.0
	0
	0
	0

	4. 
	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	44,360,000
	8.9
	44,360,000
	0
	0

	5. 
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	0
	-
	0
	0
	0

	6. 
	Chi hội thảo khoa học
	16,800,000
	3.4
	16,800,000
	0
	0

	7. 
	Chi công tác phí
	0
	0.0
	0
	0
	0

	8. 
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	7,360,000
	1.5
	7,360,000
	0
	0

	9. 
	Chi quản lý chung
	25,000,000
	5.0
	25,000,000
	0
	0

	10. 
	Chi khác (ghi rõ nội dung chi)
	0
	-
	0
	0
	0

	Tổng cộng:
	500,000,000
	100
	500,000,000
	0
	0

	
	Ngày……..tháng……năm 2025
Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)
	Ngày……….tháng……….năm 2025
Tổ chức chủ trì
(ký, họ và tên, đóng dấu)


	

          PGS.TS. Hoàng Phan Hải Yến             


Ngày…tháng…năm……
Cơ quan chủ quản duyệt
TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC TRƯỞNG CỤC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ THÔNG TIN
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Phụ lục 1
GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN CHI
Đơn vị tính: đồng
Khoản 1. Thù lao tham gia đề tài (Hệ số lao động khoa học của các chức danh theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ; định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm theo Quyết định số 4466/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1.1. Tổng hợp thù lao tham gia đề tài

                                                                                                                                           Đơn vị tính: đồng

	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh thực hiện đề tài KHCN
	Hệ số lao động khoa học
	Định mức thù lao tháng của chủ nhiệm
(DMCN)
	Tổng số tháng quy đổi của chức danh/nhóm chức danh
	Tổng thù lao thực hiện đề tài
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	
	Kinh phí khoán chi
	Kinh phí không khoán chi
	

	1
	Hoàng Phan Hải Yến
	 
	 
	 
	8.85
	  148,800,000 
	 148,800,000 
	0
	0

	
	
	Chủ nhiệm đề tài
	1
	22,000,000 
	4.80
	  105,600,000 
	 105,600,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	0.86
	    15,200,000 
	   15,200,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	3.18
	    28,000,000 
	   28,000,000 
	          -   
	        -   

	2
	Đinh Thị Nga
	 
	 
	 
	5.98
	    42,080,000 
	   42,080,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thư ký khoa học
	0.3
	22,000,000 
	4.80
	    31,680,000 
	   31,680,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	0.00
	                   -   
	                  -   
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	1.18
	    10,400,000 
	   10,400,000 
	          -   
	        -   

	3
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	 
	 
	 
	3.68
	    38,800,000 
	   38,800,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	0.73
	    12,800,000 
	   12,800,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	2.95
	    26,000,000 
	   26,000,000 
	          -   
	        -   

	4
	Nguyễn Huy Bằng
	 
	 
	 
	2.32
	    29,600,000 
	   29,600,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	1.05
	    18,400,000 
	   18,400,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	1.27
	    11,200,000 
	   11,200,000 
	          -   
	        -   

	Số TT
	Họ và tên
	Chức danh thực hiện đề tài KHCN
	Hệ số lao động khoa học
	Định mức thù lao tháng của chủ nhiệm
(DMCN)
	Tổng số tháng quy đổi của chức danh/nhóm chức danh
	Tổng thù lao thực hiện đề tài
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	
	Kinh phí khoán chi
	Kinh phí không khoán chi
	

	5
	Lưu Tiến Hưng
	 
	 
	 
	2.50
	    27,200,000 
	   27,200,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	0.59
	    10,400,000 
	   10,400,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	1.91
	    16,800,000 
	   16,800,000 
	          -   
	        -   

	6
	Nguyễn Thanh Diệu
	 
	 
	 
	2.91
	    33,600,000 
	   33,600,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	0.91
	    16,000,000 
	   16,000,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	2.00
	    17,600,000 
	   17,600,000 
	          -   
	        -   

	7
	Bùi Văn Hùng
	 
	 
	 
	3.55
	    31,200,000 
	   31,200,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	0.00
	                   -   
	                  -   
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	3.55
	    31,200,000 
	   31,200,000 
	          -   
	        -   

	8
	Nguyễn Thị Việt Hà
	 
	 
	 
	1.86
	    16,400,000 
	   16,400,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	0.00
	                   -   
	                  -   
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	1.86
	    16,400,000 
	   16,400,000 
	          -   
	        -   

	9
	Phạm Thị Hương
	 
	 
	 
	2.00
	    17,600,000 
	   17,600,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	0.00
	                   -   
	                  -   
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	2.00
	    17,600,000 
	   17,600,000 
	          -   
	        -   

	10
	Nguyễn Thi Hương Trà
	 
	 
	 
	2.41
	    21,200,000 
	   21,200,000 
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên chính
	0.8
	22,000,000 
	0.00
	                   -   
	                  -   
	          -   
	        -   

	
	
	Thành viên
	0.4
	22,000,000 
	2.41
	    21,200,000 
	   21,200,000 
	          -   
	        -   

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	36.05
	406,480,000 
	406,480,000
	0
	0



1.1. Chi tiết thù lao tham gia đề tài
Đơn vị tính: đồng
	Số TT
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Hệ số lao động khoa học
	Định mức thù lao tháng của chủ nhiệm
(DMCN)
	Tổng số tháng quy đổi của chức danh/nhóm chức danh
	Tổng thù lao thực hiện đề tài
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	
	Kinh phí khoán chi
	Kinh phí không khoán chi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4x5x6
	8
	9
	10

	I
	Thù lao của chủ nhiệm đề tài và thư ký khoa học
	 
	 
	 
	 
	137,280,000 
	137,280,000 
	             -   
	       -   

	1
	Chủ nhiệm đề tài
	Hoàng Phan Hải Yến
	1
	22,000,000 
	4.8
	105,600,000 
	105,600,000
	0
	0

	2
	Thư ký khoa học
	Đinh Thị Nga
	0.3
	22,000,000 
	4.8
	31,680,000 
	31,680,000
	0
	0

	II
	Thù lao thực hiện các nội dung nghiên cứu
	 
	 
	 
	 
	269,200,000 
	269,200,000
	             -   
	       -   

	1
	Nội dung 1. Cơ sở lý luận về mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
	 
	 
	 
	46,800,000 
	46,800,000
	             -   
	       -   

	1.1
	Công việc 1.1: Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc vận hành của hệ sinh thái giáo dục dựa trên kết quả đầu ra.
	 
	 
	 
	8,000,000 
	8,000,000
	             -   
	       -   

	 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.8
	22,000,000 
	0.14
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	 
 
 
 
 
 
	 
Thù lao nhóm 6 thành viên
 
 
 
 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000 
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000 
	800,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000 
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000 
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Đinh Thị Nga
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000 
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000 
	800,000
	0
	0

	1.2
	Công việc 1.2: Các yếu tố cấu thành hệ sinh thái OBE: chính sách quản lý, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập, công nghệ hỗ trợ và liên kết với thị trường lao động.
	 
	 
	 
	12,800,000 
	12,800,000
	0
	 

	 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.8
	22,000,000 
	0.18
	      3,200,000 
	3,200,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 6 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	      1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	      1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	      1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	      1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Đinh Thị Nga
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	1.3
	Công việc 1.3:  Tổng quan các mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm.
	 
	 
	 
	    10,000,000 
	10,000,000
	0
	 

	 
 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.8
	22,000,000 
	0.14
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	
	 
 
Thù lao nhóm 6 thành viên
 
 
 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000 
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000 
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000 
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Đinh Thị Nga
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000 
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000 
	1,200,000
	0
	0

	1.4
	Công việc 1.4: Vai trò của đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE, làm rõ mối quan hệ giữa đánh giá, giảng dạy và cải tiến chương trình đào tạo.
	 
	 
	 
	16,000,000 
	16,000,000
	0
	 

	 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.8
	22,000,000 
	0.27
	4,800,000 
	4,800,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 6 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Đinh Thị Nga
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	2
	Nội dung 2. Thực trạng phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam
	 
	 
	 
	       59,200,000 
	       59,200,000 
	             -   
	       -   

	2.1
	Công việc 2.2: Thực trạng triển khai hệ sinh thái OBE trong giáo dục đại học Việt Nam, phân tích sự tích hợp giữa các thành phần trong mô hình. Đánh giá mức độ liên kết giữa chương trình đào tạo với phương pháp giảng dạy, công nghệ hỗ trợ và nhu cầu thị trường lao động.
	 
	 
	 
	       21,200,000 
	      21,200,000 
	             -   
	       -   

	 
	Thù lao thành viên chính
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.8
	22,000,000 
	0.27
	4,800,000 
	4,800,000
	0
	0

	
	 
 
Thù lao nhóm 7 thành viên
 
 
 
 
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	
	
	Đinh Thị Nga
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	2.2
	Công việc 2.3: Thực trạng cấu trúc chương trình, cơ chế phản hồi, vai trò các bên liên quan, phương pháp đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học hiện nay ở Việt Nam.
	 
	 
	 
	       18,000,000 
	      18,000,000 
	             -   
	       -   

	 
	Thù lao thành viên chính
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.8
	22,000,000 
	0.27
	4,800,000 
	4,800,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 7 thành viên 
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Đinh Thị Nga
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	2.3
	Công việc 2.4: Nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu và khoảng trống trong phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE tại Việt Nam.
	 
	 
	 
	20,000,000 
	      20,000,000 
	             -   
	       -   

	 
	Thù lao thành viên chính
	Hoàng Phan Hải Yến
	22,000,000 
	0.32
	5,600,000 
	5,600,000
	0
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 7 thành viên
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0
	0

	
	
	Đinh Thị Nga
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	22,000,000 
	0.18
	         1,600,000 
	1,600,000
	0
	0
	0

	3
	Nội dung 3. Mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
	 
	 
	 
	60,000,000 
	60,000,000 
	             -   
	       -   

	3.1
	Công việc 3.1: Thiết kế mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE, đảm bảo sự kết nối đồng bộ giữa: Mục tiêu đào tạo – Chuẩn đầu ra – Nội dung chương trình – Phương pháp giảng dạy – Công nghệ hỗ trợ – Liên kết doanh nghiệp
	 
	 
	 
	       12,800,000 
	      12,800,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Huy Bằng
	0.8
	22,000,000 
	0.18
	3,200,000 
	3,200,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 5 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Lưu Tiến Hưng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	3.2
	Công việc 3.2: Phát triển bộ tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
	 
	 
	 
	14,800,000 
	14,800,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Huy Bằng
	0.8
	22,000,000 
	0.32
	5,600,000 
	5,600,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 5 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Lưu Tiến Hưng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	3.3
	Công việc 3.3: Xây dựng cơ chế phản hồi liên tục trong hệ sinh thái OBE, đảm bảo chương trình đào tạo có khả năng thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường lao động.
	 
	 
	 
	19,200,000 
	19,200,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Huy Bằng
	0.8
	22,000,000 
	0.32
	5,600,000 
	5,600,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 5 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.36
	3,200,000 
	3,200,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	
	
	Lưu Tiến Hưng
	0.4
	22,000,000 
	0.36
	3,200,000 
	3,200,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.27
	2,400,000 
	2,400,000
	0
	0

	3.4
	Công việc 3.4: Đề xuất các nguyên tắc triển khai mô hình OBE trong giáo dục đại học Việt Nam, đảm bảo khả thi và phù hợp với bối cảnh thực tiễn.
	 
	 
	 
	13,200,000 
	13,200,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Huy Bằng
	0.8
	22,000,000 
	0.23
	4,000,000 
	4,000,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 5 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Lưu Tiến Hưng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	4
	Nội dung 4. Thiết kế mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra trong hệ sinh thái OBE
	 
	 
	 
	59,200,000 
	59,200,000
	0
	 

	4.1
	Công việc 4.1: Xác định các thành phần chính của mô hình đánh giá
	 
	 
	 
	15,600,000 
	15,600,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.8
	22,000,000 
	0.23
	4,000,000 
	4,000,000
	0
	0

	
	 
 
Thù lao nhóm 6 thành viên
 
 
 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Lưu Tiến Hưng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000 
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	4.2
	Công việc 4.2: Quy trình thiết kế mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra
	 
	 
	 
	15,600,000 
	15,600,000
	0
	 

	 
 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.8
	22,000,000 
	0.23
	4,000,000
	4,000,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 6 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Lưu Tiến Hưng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	4.3
	Công việc 4.3: Xây dựng các nguyên tắc và tiêu chí giúp giảng viên lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp với từng học phần
	 
	 
	 
	13,600,000 
	13,600,000
	0
	 

	 
 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.8
	22,000,000 
	0.23
	4,000,000
	4,000,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 6 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Lưu Tiến Hưng
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	4.4
	Công việc 4.4: Đề xuất cơ chế phản hồi, giám sát và điều chỉnh mô hình đánh giá nhằm nâng cao tính hiệu quả trong thực tế triển khai
	 
	 
	 
	14,400,000 
	14,400,000
	0
	0

	 
	Thù lao thành viên chính
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.8
	22,000,000 
	0.23
	4,000,000
	4,000,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 6 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Lưu Tiến Hưng
	0.4
	22,000,000 
	0.23
	2,000,000
	2,000,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.18
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	5
	Nội dung 5: Cơ chế và giải pháp triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE tại Việt Nam
	 
	 
	 
	44,000,000 
	44,000,000 
	             -   
	       -   

	5.1
	Công việc 5.1:  Lộ trình triển khai mô hình phát triển chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE, từ thử nghiệm đến mở rộng và hoàn thiện
	 
	 
	 
	9,200,000 
	9,200,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Lưu Tiến Hưng
	0.8
	22,000,000 
	0.14
	2,400,000
	2,400,000
	0
	0

	
	 
 
 
Thù lao nhóm 8 thành viên
 
 
 
 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	5.2
	Công việc 5.2:  Ứng dụng công nghệ số trong vận hành hệ sinh thái OBE, hỗ trợ quản lý đào tạo, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.
	 
	 
	 
	9,600,000 
	9,600,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Lưu Tiến Hưng
	0.8
	22,000,000 
	0.14
	2,400,000
	2,400,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 8 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	5.3
	Công việc 5.3:  Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực giảng viên trong thiết kế chương trình, giảng dạy và đánh giá theo OBE.
	 
	 
	 
	8,000,000 
	8,000,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Lưu Tiến Hưng
	0.8
	22,000,000 
	0.09
	1,600,000 
	1,600,000
	0
	0

	
	 
 
 
Thù lao nhóm 8 thành viên
 
 
 
 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	5.4
	Công việc 5.4:  Giải pháp nâng cao tính khả thi của hệ thống đánh giá kết quả học tập, giúp đảm bảo chuẩn đầu ra có thể đo lường chính xác và phục vụ nhu cầu kiểm định chất lượng.
	 
	 
	 
	8,800,000 
	8,800,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Lưu Tiến Hưng
	0.8
	22,000,000 
	0.14
	2,400,000
	2,400,000
	0
	0

	
	Thù lao nhóm 8 thành viên 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Viêt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	5.5
	Công việc 5.5:  Khuyến nghị về cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình đào tạo theo hệ sinh thái OBE
	 
	 
	 
	8,400,000 
	8,400,000 
	             -   
	       -   

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Thù lao thành viên chính
	Lưu Tiến Hưng
	0.8
	22,000,000 
	0.09
	1,600,000
	1,600,000
	0
	0

	
	 
 
 
Thù lao nhóm 8 thành viên
 
 
 
 
	Hoàng Phan Hải Yến
	0.4
	22,000,000 
	0.14
	1,200,000
	1,200,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Huy Bằng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thanh Diệu
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Trang Thanh
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Phạm Thị Hương
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Bùi Văn Hùng
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thị Việt Hà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	
	
	Nguyễn Thi Hương Trà
	0.4
	22,000,000 
	0.09
	800,000
	800,000
	0
	0

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	36.05

	406,480,000 
	406,480,000
	          0   
	    0   



Khoản 2. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu: 0 đồng

Khoản 3. Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định: 0 đồng
 
Khoản 4. Chi hội thảo/diễn đàn khoa học/toạ đàm khoa học 
	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức chi (đồng)
	Tổng kinh phí (đồng)
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí khoán chi
	Kinh phí không khoán chi
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	Hội thảo khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chủ trì hội thảo
	Người/buổi
	1 
	1,200,000 
	1,200,000
	1,200,000
	0 
	0 

	2
	Thư ký hội thảo
	Người/buổi
	1 
	     300,000 
	300,000
	300,000
	0 
	0 

	3
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo
	Báo cáo
	4 
	1,200,000 
	4,800,000
	4,800,000
	0 
	0 

	4
	Báo cáo khoa học đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo
	Báo cáo
	3 
	     900,000 
	2,700,000
	2,700,000
	0 
	0 

	5
	Thành viên tham gia hội thảo
	Người/buổi
	30 
	     200,000 
	6,000,000
	6,000,000
	0 
	0 

	6
	Chi giải khát giữa giờ phục vụ Hội thảo 50.000 đồng/một buổi (nửa ngày)/đại biểu
	người
	36 
	       50,000 
	1,800,000
	1,800,000
	0 
	0 

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	16,800,000
	16,800,000
	0
	0


Khoản 5. Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ nghiên cứu:  0 đồng
Khoản 6. Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu 

	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Tổng kinh phí (đồng)
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác
	Văn bản áp dụng

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí khoán chi
	Kinh phí không khoán chi
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	Tham quan và điều tra khảo sát các tại các Trường đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ	Comment by Nguyễn Thanh Diệu: Trong thuyết minh chưa thấy mục này
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Thiết kế mẫu phiếu (4 mẫu phiếu cho 4 đối tượng: cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên đảm bảo chất lượng, sinh viên...
	Mẫu phiếu
	4
	      500,000 
	2,000,000 
	2,000,000 
	0 
	0 
	TT109/2016 

	2
	Tại Đại học Bách khoa Hà Nội (3 người x 3 ngày)	Comment by Nguyễn Thanh Diệu: Xem lại ND này
	 
	 
	               -   
	 
	               -   
	 
	 

	 
 
	Phương tiện đi lại: khoán 320km x 2000 đồng/km x 3 người x 2 chiều
	km
	320
	          2,000 
	3,840,000 
	3,840,000 
	0 
	
0
	Quy chế CTNB 2024

	
	Thuê phòng nghỉ (khoán): 3 người x 3 ngày
	ngày/phòng
	9
	      600,000 
	5,400,000 
	5,400,000 
	0 
	
0
	TT12/2025

	
	Chi cho đối tượng cung cấp thông tin Tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (áp dụng cho dưới 30 Chỉ tiêu)
	người
	25
	        40,000 
	1,000,000 
	1,000,000 
	0 
	
0
	TT12/2025

	3
	Tại Trường Đại học Vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi cho đối tượng cung cấp thông tin tại trường Đại học Vinh
	người
	25
	        40,000 
	1,000,000 
	1,000,000 
	0 
	0 
	TT12/2025

	4
	Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Trường Đại học Cần Thơ (3 người x 4 ngày)	Comment by Nguyễn Thanh Diệu: Không có nội dung này trong thuyết minh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phương tiện đi lại từ Vinh đi TP.HCM: khoán 1450km x 2000đồng/km x 2 chiều x 3 người 
	km
	1450
	          2,000 
	23,200,000 
	23,200,000 
	0 
	
0
	Quy chế CTNB 2024

	 
	Phương tiện đi lại từ TP.HCM đi Cần Thơ: khoán 140km x 2 người x2000đồng/km x 2 chiều
	km
	140
	          2,000 
	1,120,000 
	1,120,000 
	0 
	
0
	Quy chế CTNB 2024

	 
	Thuê phòng nghỉ tại TP.HCM (khoán): 3 người x 2 phòng x 4 ngày
	ngày/phòng
	4
	      600,000 
	   4,800,000 
	   4,800,000 
	0 
	
0
	TT12/2025

	 
	Chi cho đối tượng cung cấp thông tin tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 
	người
	25
	        40,000 
	1,000,000 
	1,000,000 
	0 
	
0
	TT12/2025

	 
	Chi cho đối tượng cung cấp thông tin tại trường Đại học Cần Thơ 
	người
	25
	        40,000 
	1,000,000 
	1,000,000 
	0 
	
0
	TT12/2025

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	44,360,000 
	44,360,000 
	     0
	 0
	 


  Khoản 7. Công tác phí: 0 đồng
  Khoản 8. Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Tổng kinh phí (đồng)
	Ngân sách nhà nước
	Nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí khoán chi
	Kinh phí không khoán chi
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Giấy A4 Double A 70g/m2
	RAM
	8
	70,000
	560,000
	560,000
	0
	0

	2
	Giấy A4 in màu
	RAM
	4
	100,000
	400,000
	400,000
	0
	0

	3
	Bìa A4 ngoại TT
	RAM
	3
	35,000
	105,000
	105,000
	0
	0

	4
	Bút bi TL-027 hộp 20 (360độ)
	Cái
	50
	3,500
	175,000
	175,000
	0
	0

	5
	Bút ký Penten
	Cái
	15
	35,000
	525,000
	525,000
	0
	0

	6
	Bút xóa CP 02 TL
	Cái
	8
	25,000
	200,000
	200,000
	0
	0

	7
	Bút đánh dấu Sipa B0144 25g
	Cái
	15
	15,000
	225,000
	225,000
	0
	0

	8
	 Bút chì G-star 009 2B 
	Cái
	12
	4,000
	48,000
	48,000
	0
	0

	9
	Cặp hộp Deli 10 cm 
	Cái
	10
	65,000
	650,000
	650,000
	0
	0

	10
	Băng dán gân dày
	cuộn
	10
	12,000
	120,000
	120,000
	0
	0

	11
	Keo 6010
	Lọ
	5
	28,000
	140,000
	140,000
	0
	0

	12
	Kẹp clip 15 mm
	Hộp
	6
	5,000
	30,000
	30,000
	0
	0

	13
	Kẹp clip 19 mm
	Hộp
	6
	7,000
	42,000
	42,000
	0
	0

	14
	Kẹp clip 25 mm
	Hộp
	5
	15,000
	75,000
	75,000
	0
	0

	15
	Ghim dắt màu Deli
	Hộp
	6
	15,000 
	90,000
	90,000
	0
	0

	16
	Sổ da 200 trang
	Quyển
	15
	55,000
	825,000
	825,000
	0
	0

	17
	TCT 010- Túi My clear ba
	Chiếc
	50
	3,000
	150,000
	150,000
	0
	0

	18
	In ấn tài liệu
	tờ
	10000
	300
	3,000,000
	3,000,000
	0
	0

	Cộng
	7,360,000
	7,360,000
	0
	0


Khoản 9. Chi quản lý chung:    25.000.000 đồng
Khoản 10. Chi khác:  0 đồng
Tổng cộng:   500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
	Ngày ……. tháng …… năm 2025
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

	Ngày ……. tháng …… năm 2025
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
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